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(Dùng cho đơn vị thực hiện chế độ tự chủ)
Năm:
1. Chi tiêu biên chế được giao:
2. Số CBVC có mặt đến 31/12
- Biên chế
- Hợp đồng:
Đơn vị tính:
	Mục
	Nội dung
	Mã số
	Dự toán năm
	Kinh phí giao tự chủ

	
	
	
	
	Dự toán
	Cấp trên duyệt

	1
	Lương, p/c và các khoản phải nộp theo lương
	34
	 
	 
	 

	 
	1.1. Lương của cán bộ trong biên chế
	34.01
	 
	 
	 

	 
	1.2. Phụ cấp cán bộ công đoàn
	34.02
	 
	 
	 

	 
	1.3. Các khoản phải nộp theo lương
	34.03
	 
	 
	 

	2
	Chi quản lý hành chính giao thực hiện chế độ tự chủ
	33
	 
	 
	 

	 
	2.1. TT dịch vụ công cộng
	33.01
	 
	 
	 

	 
	2.2. Vật tư văn phòng
	33.02
	 
	 
	 

	 
	2.3. TTin. TT. liên lạc
	33.03
	 
	 
	 

	 
	2.4. Phương tiện vận tải
	33.04
	 
	 
	 

	 
	2.5. Công tác phí
	33.05
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	2.6. Hội nghị
	33.09
	 
	 
	 

	 
	2.7. Chi tiền lương, tiền công, BHXH, BHYT, KPCD và chi cho hợp đồng lao động thường xuyên (bao gồm cả 68, 161)
	33.10
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 


Kinh phí khoán quỹ lương và kinh phí quản lý hành chính:
 
	LẬP BẢNG
	.... ngày    tháng ... năm 200..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



